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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #13 
** Ghi Chú:    
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

 

giường  

________________________ ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

gió  

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

 

 

giá  

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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giờ  

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

gia đình 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

giếng 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm gi.  Sau đó, cho 

các em đọc lại những từ đã được khoanh tròn.) 

 

Giang nằm ngủ trên giường 

 

Hôm nay có gió to 
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Mấy thứ đồ chơi này giá mắc quá 

 

Em mê ăn rau giá 

 

Ba trễ giờ đi làm 

 

Gia đình em có bốn người 

 

Hai chị em ra giếng lấy nước 

 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Giang nằm ngủ ở đâu? 
___________________________________

___________________________________ 

a. trên ghế 
b. dưới giường 
c. trên giường 
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Hôm nay gió thế nào? 
___________________________________

___________________________________ 

a. nhỏ 
b. yếu 
c. to 
 

Mấy thứ đồ chơi này giá thế nào? 
a. rẻ rề 
b. không mắc 
c. mắc quá 

Em mê ăn rau gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. thơm 
b. giá 
c. cải 

Ba trễ giờ đi đâu? 
___________________________________
___________________________________ 

a. chợ 
b. học 
c. làm 

Gia đình có bao nhiêu người? 
___________________________________
___________________________________ 

a. hai 
b. bốn 
c. ba 

Hai chị em đi lấy nước ở đâu? 
___________________________________
___________________________________ 

a. sông 
b. giếng 
c. hồ 
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Chữ thường dùng 
(Các em hãy học thuộc lòng những chữ thường dùng sau đây. Xin phụ huynh đọc cho 

các em viết, nếu chữ nào viết sai thì cho các em viết chữ đó 3 lần) 

ăn anh em con Chị 
thầy cô chú bác Dì 
Trường lớp  bạn bàn ghế 

ngày tháng năm giờ phút 
 
Đặt câu với các từ sau đây 

giường  gió  giá  giờ  gia đình  giếng 

              

              

              

              

              

              

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


